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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Viết Hoàng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Thinh; 

          2. Bà Đồng Thị Thanh Hương. 

- Thư ký phiên toà: Bà Đặng Quỳnh Anh - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên toà: 

Ông Đào Sỹ Kiều - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, tại trô së Tòa án nhân dân thành phố Ninh B×nh, tØnh 

Ninh B×nh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 74/2018/HSST ngày 25 tháng 5 

năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Q; sinh năm 1987 tại Ninh Bình; nơi ĐKHKT và chỗ ở 

hiện nay: Số nhà 212, đường T1, phố Đ, phường Th, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (sinh năm 1963) 

và bà Hoàng Thị H (sinh năm 1964); vợ là Lại Thị Ngọc A (sinh năm 1994); có 01 

con (sinh năm 2013); tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 28/04/2017, Công an thành phố Ninh Bình xử phạt hành chính 

về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

(Có mặt) 

Người bị hại: Chị Nguyễn Thị Hương S; sinh năm:1983; địa chỉ: Số 05, đường 

K, phố B, phường K1, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Có mặt) 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Hà Anh T; sinh năm 1995; địa 

chỉ: Thôn C, xã X, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Xuất phát từ mâu thuẫn, chửi bới thách đố nhau trên mạng xã hội facebook giữa 

Trần Thị Khánh L sinh năm 2000 ở xã P, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình với 

Nguyễn Thị Hương S sinh năm 1983 ở số nhà 05, đường K, phố B, phường Ninh 

Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Sáng 08/01/2018, Trần Thị Khánh L 

nhờ bạn là Nguyễn Văn Q đứng ra can thiệp để giải quyết mâu thuẫn giữa L và S. 

Khoảng 17 giờ 30 ngày cùng ngày, Nguyễn Văn Q gọi điện thoại hẹn Nguyễn Thị 

Hương S đến quán Spa Ngọc Tây ở số 133, đường T1, phố Đ, phường Th, thành phố 

Ninh Bình để nói chuyện thì S đồng ý. Khi đi, Nguyễn Thị Hương S rủ chị Nguyễn 

Thị H1 sinh năm 1991 ở xóm T2, xã Kh, huyện Yên Khánh và một số thanh niên 

(Đến nay không xác định được tên tuổi, địa chỉ) đi cùng S đến quán Spa Ngọc Tây 

gặp Nguyễn Văn Q, Trần Thị Khánh L nói chuyện thì hai bên lại tiếp tục có lời qua 

tiếng lại. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Q gọi điện thoại hẹn các bạn 

mình là Hà Minh Th1 sinh năm 1991 ở phố P, phường S; Nguyễn Văn L1 sinh năm 

1989 ở phố Đ, phường Th; Hà Anh T sinh năm 1994, ở xã X, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định cùng một số bạn xã hội có tên (Việt A, Ch, D,  H2, S1, đến nay không xác định 

được địa chỉ) ra khu vực trước cửa sân bóng đá Anh Khoa ở phường Tân Thành, 

thành phố Ninh Bình để đi cùng Q lên nhà Nguyễn Thị Hương S để nói chuyện. 

Trước khi đi, Q mang theo 02 con dao sau đó mua thêm 02 két bia chai Hà Nội để lên 

xe ô tô của Chung. Q cùng L1, Th2 đi trên 01 xe ô tô màu đen không rõ nhãn hiệu, 

biển kiểm soát do Chung điều khiển, T đi trên 01 xe mô tô, Việt A, D, H2, S1 điều 

khiển 02 xe mô tô. Q cùng bạn đi đến đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Khánh gần 

nhà chị S thì xuống xe đi bộ. Q tay trái cầm theo 02 con dao, tay phải cầm theo 01 

chai bia Hà Nội, 01 chai bia nhét trong túi quần, những người còn lại cầm theo chai 

bia Hà Nội. Khoảng 18 giờ 30 ngày 08/01/2018, Q cùng nhóm bạn đến trước cửa nhà 

chị S ở số nhà 05, đường K, phố B, phường K1, thành phố Ninh Bình, thấy cửa cổng 

khóa Q dùng điện thoại gọi chị S ra để nói chuyện, chị S không ra mà ở trong nhà 

thách thức Q. Q để 02 con dao xuống lề đường, cầm chai bia ném vào cửa nhà chị S, 

nhìn thấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Grand i10 biển kiểm soát 35A- 067.12 của 

chị S đang để trong phòng khách cách vị trí Q đứng khoảng 10 mét. Q nhặt 01 viên 

gạch ở lề đường dùng tay phải cầm ném vào kính chắn gió cửa hậu xe ô tô làm vỡ 

kính, sau đó tiếp tục cầm chai bia Hà Nội ở trong túi quần ném vào đèn xe ô tô làm 

đèn hậu xe bên trái bị vỡ, Hà Anh T thấy vậy cũng nhặt một viên đá ở đường dùng 

tay phải cầm ném vào ca pô cửa hậu xe ô tô của chị S làm ca pô xe của chị S bị móp. 
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Thấy Q, T ném vào nhà chị S thì Th2, L1, Việt A , S1, D, Chcũng dùng chai bia 

mang theo ném vào trước cửa nhà chị S nhưng không gây ra thiệt hại gì về tài sản. 

Sau khi ném Q cùng những người bạn bỏ đi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Ninh Bình thu giữ tại hiện trường 01 viên đá kích thước 15x10cm; 01 viên gạch 

kích thước 12x7cm; mảnh vỡ vỏ chai bia Hà Nội. 

Tại kết luận định giá tài sản số 10 ngày 02/02/2018 của hội đồng định giá tài sản 

UBND thành phố Ninh Bình kết luận thiệt hại về tài sản đối với xe ô tô nhãn hiệu 

Huyndai Grand i10, biển kiểm soát 35A- 067.12: Giá trị tài sản tại thời điểm bị xâm 

hại đối với kính hậu là 2.590.000 đồng, đèn hậu bên lái là 1.470.000 đồng; gò, sơn lại 

cửa hậu bị móp 800.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 4.860.000 đồng. 

 Như vậy giá trị tài sản hư hỏng do Nguyễn Văn Q gây ra là 4.060.000 đồng, 

gồm: Kính hậu là 2.590.000 đồng, đèn hậu bên lái là 1.470.000 đồng. 

Đối với 01 viên đá có kích thuớc 15 x 10 cm; 01 viên gạch có kích thước 12 x 7 

cm cùng một số mảnh vở vỏ chai bia Hà Nội được chuyển đến chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Ninh Bình để giải quyết cùng vụ án. 

Tại bản cáo trạng số 73/CT-VKS ngày 24/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Ninh Bình đã truy tố Nguyễn Văn Q về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, áp dụng 

khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, người bị hại là chị Nguyễn Thị Hương S không nhất trí với một số 

tình tiết trong nội dung vụ án và tội danh như bản cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị 

cáo Q. Chị S trình bày ngày 08/01/2018, chị thấy khoảng 30-40 người tập trung ở phố 

nhà chị, mang theo cả vũ khí đến nhà chị gây rối trật tự công cộng, đề nghị Hội đồng 

xét xử làm rõ hành vi của những người đã tham gia gây rối. Mặt khác, chị S xác định 

bị cáo Q đã có hành vi dùng gạch, chai bia Hà Nội ném vào ô tô nhãn hiệu Huyndai 

Grand i10, biển kiểm soát 35A- 067.12 của chị S làm hư hỏng tài sản giá trị 

4.060.000 đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Q đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình và đã tự nguyện bồi thường theo thỏa thuận cho chị Nguyễn Thị Hương S 

số tiền 10.000.000 đồng theo Báo giá sửa chữa chị S đã xuất trình, chị S đã nhận đủ, 

không có yêu cầu bồi thường gì khác và có đơn đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

Tại phiên toà Kiểm sát viên tham gia phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố 

như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

    Áp dụng vào khoản 1 Điều 178; điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 
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        Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q số tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

 2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự, tịch thu tiêu hủy: 01 viên đá có kích thuớc 15 x 10 cm; 01 viên gạch 

có kích thước 12 x 7 cm cùng một số mảnh vỡ vỏ chai bia Hà Nội. 

3. Về án phí: BÞ c¸o ph¶i nộp ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

          Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Q khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là đúng, không có ý kiến bào chữa, tranh luận và 

xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa với lời khai của bị cáo 

trong giai đoạn điều tra. Hội đồng xét xử thấy phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai 

người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và biên bản khám nghiệm hiện 

trường, kết luận định giá tài sản cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ 30 ngày 08/01/2018, tại gia đình chị 

Nguyễn Thị Hương S ở số nhà 05, đường K, phố B, phường K1, thành phố Ninh Bình. 

Nguyễn Văn Q đã có hành vi dùng gạch, chai bia Hà Nội ném vào ô tô nhãn hiệu 

Huyndai Grand i10, biển kiểm soát 35A- 067.12 của chị Nguyễn Thị Hương S làm hư 

hỏng tài sản giá trị 4.060.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Q đã cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 

tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015. C¸o 

tr¹ng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thµnh phè Ninh B×nh truy tè bị cáo Nguyễn Văn Q víi 

téi danh vµ khung h×nh ph¹t nªu trªn lµ cã c¨n cø vµ ®óng ph¸p luËt. 

[2]. Hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp 

luật bảo vệ, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo là người 

có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; có tiền sự bị xử phạt hành chính về hành vi gây 

rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh địa phương song không lấy đó làm bài 

học để sửa chữa mà vẫn cố ý phạm tội.  

Hội đồng xét xử cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của người 

phạm tội, nhân thân của người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách 

nhiệm hình sự, xét thấy cần xử phạt tiền đối với bị cáo là tương xứng với hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã gây ra. 

Hành vi phạm tội của bị cáo làm giảm giá trị sử dụng của tài sản, tuy nhiên giá 

trị đó không lớn, có thể khôi phục được. Bị cáo Nguyễn Văn Q đã tự nguyện sửa chữa 
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bồi thường thiệt hại cho chị Nguyễn Thị Hương S, đồng thời chị S có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng; quá trình điều 

tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Q đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, điểm i, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Đối với Hà Anh T đã dùng gạch ném vào ca pô cửa hậu xe làm hư hỏng giá trị tài 

sản là 800.000 đồng. Quá trình điều tra xác định Q không rủ T cùng những người khác 

lên nhà chị S để đập phá tài sản, mà chỉ để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn giữa chị 

Linh và chị S. Việc T dùng gạch ném vào nhà chị S là do T bột phát, bản thân chưa có 

tiền án, tiền sự. Do đó không đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với T về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”. Công an thành phố Ninh Bình quyết định xử phạt hành chính 750.000 

đồng đối với T là phù hợp. 

Đối với Nguyễn Văn Th2, Nguyễn Văn L1 đi cùng Q và ném chai bia vào trước 

cửa nhà chị S nhưng không gây hư hại gì cho chủ tài sản nên không có căn cứ để xử lý 

hính sự. Công an thành phố Ninh Bình quyết định xử phạt hành chính đối với Th2 và L1 

là thỏa đáng. 

Đối với Việt A, D, Ch, S1 cho đến nay vẫn chưa xác định được địa chỉ cụ thể. Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình tách phần tài liệu liên quan  để tiếp 

tục điều tra, xác minh. 

Đối với những người đi cùng chị S, chị H1 đến quán Spa Ngọc Tây cho đến nay 

vẫn chưa xác định địa chỉ, quê quán cụ thể, chưa thu thập được chứng cứ nên Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình tách riêng phần tài liệu để tiếp tục điều 

tra. 

[3].Về xử lý vật chứng và tài sản thu giữ: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, tịch thu tiêu hủy 01 viên 

đá có kích thuớc 15 x 10 cm; 01 viên gạch có kích thước 12 x 7 cm cùng một số 

mảnh vỡ vỏ chai bia Hà Nội liên quan đến việc phạm tội không có giá trị sử dụng. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo Q đã tự nguyện bồi 

thường theo thỏa thuận cho chị Nguyễn Thị Hương S số tiền 10.000.000 đồng, không 

yêu cầu Hà Anh T phải bồi hoàn cho bị cáo. Số tiền trên chị S đã nhận đủ, không có 

yêu cầu bồi thường gì khác. Đến nay không bên nào có yêu cầu gì khác nên ghi nhận 

sự thỏa thuận nêu trên của các bên. 

[5]. Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp, đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 
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[6].Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[7].Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo, người bị hại và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

      1.Căn cứ vào khoản 1 Điều 178; điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

            - Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Q phạm tội “ Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

            Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Q số tiền là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu 

đồng). 

           2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 106 

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, tịch thu tiêu hủy 01 viên đá có kích thuớc 15 x 

10 cm; 01 viên gạch có kích thước 12 x 7 cm cùng một số mảnh vỡ vỏ chai bia Hà 

Nội (Chi tiết vật chứng có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25 

tháng 5 năm 2018 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình và 

Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Ninh Bình). 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Văn Q 

với chị Nguyễn Thị Hương S, bị cáo Nguyễn Văn Q đã bồi thường thiệt hại cho chị 

Nguyễn Thị Hương S số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), việc bồi thường 

thiệt hại đã được thực hiện xong. 

           4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo Nguyễn Văn Q phải 

nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả các 

khoản tiền trên (trừ án phí) thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất quá hạn quy định tại Điều 357 Bộ luật 

Dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai, báo cho bị cáo Nguyễn Văn Q, chị Nguyễn Thị 

Hương S biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án 

(27/6/2018), anh Hà Anh T vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành 

án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
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cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a và 9 của Luật Thi hành án 

Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi 

hành án Dân sự.  

Nơi nhận:                                                 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Người có QL,NVLQ; 

- VKSNDTP. Ninh Bình; 

- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- Chi cục THADSTP. Ninh Bình; 

- Công an TP.Ninh Bình; 

- Sở tư pháp Ninh Bình; 

- Lưu: HS, VPTA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

                 (Đã ký) 

 

          Phạm Viết Hoàng 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


